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Kho số dịch vụ 1800, 1900 và đầu số ngắn
vn.vien-thong-ha-tang-so.kho-so-ma-mang-vien-thong.kho-so-dich-vu-1800-1900-va-dau-so-ngan
Các dải số dịch vụ gọi tự do 1800, gọi giá cao 1900 và số dịch vụ ngắn 111–115 theo quy hoạch kho 
số viễn thông đã được sửa đổi, bổ sung.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ NGẮN TRONG DẢI 111–115

5
số
Quy hoạch có hiệu lực từ 2022-02-15

ĐỘ DÀI SỐ DỊCH VỤ 1800/1900

2
phương án độ dài (8 hoặc …

BẢN GHI TRONG PHẠM VI

7
bản ghi

DỮ LIỆU

Dải số dịch vụ gọi tự do 1800
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Dịch vụ gọi tự do   ·   Ngày hiệu lực: 2022-02-15

Dải số dịch vụ gọi giá cao 1900
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Dịch vụ gọi giá cao   ·   Ngày hiệu lực: 2022-02-15

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Số dịch vụ ngắn   ·   Ngày hiệu lực: 2022-02-15

Tìm kiếm, cứu nạn
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Số dịch vụ ngắn khẩn cấp   ·   Ngày hiệu lực: 2022-02-15

Công an
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Số dịch vụ ngắn khẩn cấp   ·   Ngày hiệu lực: 2022-02-15

Cứu hỏa
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Số dịch vụ ngắn khẩn cấp   ·   Ngày hiệu lực: 2022-02-15

Cấp cứu y tế
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Số dịch vụ ngắn khẩn cấp   ·   Ngày hiệu lực: 2022-02-15

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 04/VBHN-BTTTT (31/03/2022)
Cập nhật: 2022-02-15
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý viễn thông hạ tầng số
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thuộc tính Văn bản hợp nhất 4/VBHN-BTTTT
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh-hopnhat.aspx?ItemID=153390
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 21/2025/TT-BKHCN về trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn 
thông
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=183307
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 40/2025/TT-BKHCN bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực viễn 
thông
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=186136

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh-hopnhat.aspx?ItemID=153390
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=183307
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=186136


Bộ Thông tin và Truyền thông — Cục Viễn thông & Bộ Thông tin và Truyền thông
https://vnta.gov.vn
Bộ Thông tin và Truyền thông; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 27/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung quy hoạch 
kho số viễn thông
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=205070&orggroupid=4&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2022 về Quy hoạch kho số viễn thông
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BTTTT-2022-Thong-tu-kho-so-vien-thong-510296.aspx
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch kho số viễn thông
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=178503&pageid=27160
Công báo điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT hợp nhất quy hoạch kho số viễn thông
https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2022/3/36965/40179-1-2022289-29004-vbhn-btttt.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 27/2021/TT-BTTTT sửa đổi quy hoạch kho số viễn thông
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=205070&pageid=27160
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